


1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY

2. Địa chỉ: Số 111, đường Nguyễn Đức Cảnh, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 chiều;

 Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -17h00 chiều; từ Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6;  giờ trực, ngày trực (Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ngô Xuân Hảo
007021/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ sung Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ Trưởng khoa Cấp cứu- 

Hồi sức tích cực và Chống độc
Không

2 Lê Quang Hưng
007901/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ Phó khoa Cấp cứu- Hồi 

sức tích cực và Chống độc
Không

3
Nguyễn Hữu 

Chiến

000911/TB-

GPHN
Y khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Cấp cứu- Hồi sức 

tích cực và Chống độc
Không

4 Đào Thị Hằng
000734/TB-

GPHN
Y khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Cấp cứu- Hồi sức 

tích cực và Chống độc
Không

(Kèm theo Tờ trình số  10/TTr-BV ngày 28/7/2025 của Bệnh viện đa khoa Thái Thụy)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
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STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

5
Nguyễn Đức 

Tình

000090/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Cấp 

cứu- Hồi sức tích cực và Chống 

độc

Không

6
Bùi Thị Mai 

Hương

001544/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Cấp cứu- Hồi 

sức tích cực và Chống độc
Không

7
Đỗ Thị Thu 

Hằng

001545/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Cấp cứu- Hồi 

sức tích cực và Chống độc
Không

8 Vũ Thị Hương
001543/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Cấp cứu- Hồi 

sức tích cực và Chống độc
Không

9
Nguyễn Thu 

Trang

007502/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Cấp cứu- Hồi 

sức tích cực và Chống độc
Không

10 Lê Thị Hảo
001573/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Cấp cứu- Hồi 

sức tích cực và Chống độc
Không

11
Nguyễn Thị 

Tuyết Minh

007079/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ sung Khám bệnh, 

Chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ Phó khoa Nhi Không

12 Phạm Thị Trang
007850/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ Phó khoa Nhi Không
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STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

13 Vũ Thị Hà
009927/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ khoa Nhi Không

14
Nguyễn Thanh 

Huyền

010290/TB-

CCHN
Khám bệnh, Chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ khoa Nhi Không

15
Phạm Công 

Tưởng

008595/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ khoa Nhi Không

16 Phạm Thị Thơi
001538/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Nhi Không

17
Hà Thị Thanh 

Hương

000918/ĐB-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22 tháng 4 năm 2005

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nhi Không

18 Bùi Thị Kim Chi
007030/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nhi Không

19 Lê Thị Chinh
005961/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nhi Không

20 Bùi Thị Bắc
005742/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nhi Không

21
Nguyễn Thị 

Thúy Lệ

009416/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nhi Không
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STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

22 Lê Thị Thắm
007224/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nhi Không

23 Tống Duy Lợi
001505/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ Trưởng khoa Nội tổng 

hợp
Không

24 Vũ Văn Nhận
001513/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ Phó khoa Nội tổng hợp Không

25 Ngô Duy Hưng
001506/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Nội tổng hợp Không

26 Trần Thị Dinh
009414/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Nội tổng hợp Không

27
Nguyễn Thị 

Hương Lý

009162/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Nội tổng hợp Không

28 Đồng Thị Nhã
0008731/QNI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Nội tổng hợp Không

29 Đinh Hà Chi
008818/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Nội tổng hợp Không

30 Lê Quốc Trịnh
0004776/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Nội tổng hợp Không
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STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

31 Lê Thị Huyền
000899/TB-

GPHN
Y khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Nội tổng hợp Không

32
Trần Thị Thu 

Hiền

000901/TB-

GPHN
Y khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Nội tổng hợp Không

33 Lường Thị Kim
002776/LCH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Nội tổng hợp Không

34 Phạm Hồ Đôn
005971/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Nội tổng hợp Không

35 Khúc Ngọc Rĩnh
000817/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ khoa Nội tổng hợp Không

36 Tạ Văn Chuộng
005967/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ khoa Nội tổng hợp Không

37
Phạm Thị Thu 

Hoa

001567/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Nội 

tổng hợp
Không

38
Nguyễn Thị 

Bình

001554/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không

5



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

39 Trần Thị Thắm
0005431/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không

40
Nguyễn Thị 

Phương

001537/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không

41
Nguyễn Thị Thanh 

Hương

006501/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không

42
Nguyễn Thị 

Hiền

007225/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không

43
Lê Thị Thùy 

Linh

005744/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không

44
Nguyễn Thị 

Loan

006350/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không

45
Nguyễn Thị 

Oanh

000834/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không

46
Dương Văn 

Hưng

001524/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không

6



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

47 Bùi Thị Hải Yến
001569/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không

48 Vũ Thị Nhật Lệ
008219/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không

49 Lê Quỳnh Nho
009925/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp Không

50
Đoàn Quang 

Thành

0005433/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ sung phạm vi Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên ngành truyền nhiễm; Đọc kết 

quả điện não và lưu huyết não

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ Trưởng khoa Truyền 

nhiễm
Không

51 Hoàng Thị Hà
001570/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa 

Truyền nhiễm
Không

52
Nguyễn Thị 

Nguyệt

001572/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Truyền nhiễm Không

53 Phạm Thị Dung
001542/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Truyền nhiễm Không

7



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

54 Bùi Thị Trang
006200/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng; Bổ sung Khám bệnh, chữa bệnh Siêu âm 

trong chẩn đoán hình ảnh.

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ Phó khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng
Không

55 Trần Ngọc Nam
001510/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ khoa Y học cổ truyền- 

Phục hồi chức năng
Không

56 Nguyễn Thị Huệ
0005434/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Bổ sung 

Khám bệnh, chữa bệnh Vật lý trị liệu Phục hồi chức 

năng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ khoa Y học cổ truyền- 

Phục hồi chức năng
Không

57 Tống Việt Nga
010186/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; Bổ sung 

Khám bệnh, chữa bệnh Vật lý trị liệu Phục hồi chức 

năng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ khoa Y học cổ truyền- 

Phục hồi chức năng
Không

58
Nguyễn Thị 

Bình

000732/TB-

GPHN
Y học cổ truyền

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Y học cổ truyền- 

Phục hồi chức năng
Không

59 Hà Thăng Long
001527/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV, ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Bổ sung Thực 

hiện kỹ thuật vật lý trị liệu phục hồi chức năng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Y học 

cổ truyền- Phục hồi chức năng
Không

60 Vũ Thị Bích
001575/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Bổ sung Thực 

hiện kỹ thuật Y học cổ truyền

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng
Không

8



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

61
Nguyễn Thị 

Hồng Điệp

001552/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV, ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Bổ sung Thực 

hiện kỹ thuật y học cổ truyền; Thực hiện kỹ thuật vật lý 

trị liệu Phục hồi chức năng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng
Không

62
Nguyễn Thị 

Thúy Nga

0005430/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng
Không

63 Mai Thị Quyên
001540/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV, ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Bổ sung Thực 

hiện kỹ thuật y học cổ truyền

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng
Không

64
Nguyễn Thị 

Hương

001558/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; bổ sung Thực hiện 

các kỹ thuật về Y học cổ truyền

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng
Không

65
Trần Thị Kim 

Thêu

001523/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV, ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Bổ sung Thực 

hiện kỹ thuật y học cổ truyền; Thực hiện kỹ thuật vật lý 

trị liệu Phục hồi chức năng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng
Không

66 Vũ Thị The
0003711/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y học cổ truyền; 

Bổ sung Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu-Phục hồi 

chức năng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng
Không

9



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

67
Lâm Thiên 

Thuân

002127/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chấn thương chỉnh 

hình; Bổ sung Khám bệnh, Chữa bệnh chuyên khoa 

Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo; bổ sung Phẫu 

thuật nội soi khớp gối, Phẫu thuật thay khớp háng và 

khớp gối cơ bản

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Ngoại tổng hợp Không
10/03 

/2025

68 Lê Văn Đoàn
006261/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ Phó khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

69
Phan Thanh 

Tùng

007638/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ sung Gây mê hồi 

sức  

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp Không

70 Ngô Minh Tâm
009930/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp Không

71
Phạm Hoàng 

Linh

000816/TB-

GPHN
Y khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Ngoại tổng hợp Không

72 Phạm Thị Hà
001564/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại 

tổng hợp
Không

73 Vũ Thị Đà
001555/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại tổng 

hợp
Không
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STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

74 Lê Quốc Minh
001519/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

75
Nguyễn Thị Lệ 

Thanh

001594/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Kỹ thuật 

viên gây mê hồi sức

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Kỹ thuật y gây mê khoa Ngoại 

tổng hợp
Không

76 Phí Quang Tiến
005746/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

77 Mai Đức Trung
006401/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

78
Phạm Duy 

Dưỡng

006762/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

79 Bùi Thị Thùy
008280/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

80 Tống Thị Thơ
007025/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ sung Khám, chữa 

bệnh chuyên khoa Mắt

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ phó khoa Mắt Không

81 Phạm Thị Vui
009453/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ khoa Mắt Không

11



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

82
Nguyễn Khánh 

Ngọc

000718/TB-

GPHN
Y khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Mắt Không

83
Nguyễn Thị 

Chiến

001553/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Mắt Không

84 Khúc Thị Xuyến
001541/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Mắt Không

85
Nguyễn Thị Lan 

Hương

005745/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Mắt Không

86 Bùi Thị Phương
007094/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Mắt Không

87
Nguyễn Thu 

Hường

0005429/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Mắt Không

88 Hoàng Thị Mai
009771/HP-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Mắt Không
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STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

89 Hoàng Đức Anh
007085/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ sung Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng; Nội soi Tai mũi 

họng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ Trưởng khoa Tai mũi 

họng
Không

90
Nguyễn Thị 

Chính

007080/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ Phó khoa Tai mũi họng Không

91
Lưu Thị Lan 

Phương

001521/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Tai 

mũi họng
Không

92 Phạm Thị Trâm
001551/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Tai mũi họng Không

93
Đinh Thị 

Khuyên

006376/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Tai mũi họng Không

94 Trần Thị Sửu
008284/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Tai mũi họng Không

95
Phạm Thị 

Phương Dung

000838/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Tai mũi họng Không

13



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

96
Phạm Văn 

Giang

002629/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt; Bổ 

sung Nội soi Tai Mũi Họng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ Trưởng khoa Răng hàm 

mặt
Không

97
Đoàn Năng 

Duẩn

000509/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Răng - Hàm - Mặt

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ Phó khoa Răng hàm mặt Không

98
Bùi Thị Huyền 

Trang

007930/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ Phó khoa Răng hàm mặt Không

99
Nguyễn Thị 

Trang

005743/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/0/2015

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Răng 

hàm mặt
Không

100
Nguyễn Thị 

Bình

001550/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Bổ sung Thực 

hiện kỹ thuật điều dưỡng Nha khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Răng hàm 

mặt
Không

101 Bùi Văn Hùng
008102/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Răng hàm 

mặt
Không

102 Vũ Trọng Lâm
007198/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Răng hàm 

mặt
Không

103
Bùi Nguyên 

Khiên

001517/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ Trưởng khoa Phụ sản Không

14



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

104 Vũ Đức Vĩ
0005435/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ Phó khoa Phụ sản Không

105 Bùi Ngọc Nam
006260/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên đa khoa; Bổ sung Khám 

bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa; Kỹ thuật soi đốt điện cổ 

tử cung; Siêu âm trong chẩn đoán hình ảnh; Điện tim cơ 

bản.

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ Phó khoa Phụ sản Không

106
Nguyễn Thị 

Chuyên

007851/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ Khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ Phó khoa Phụ sản Không

107
Giang Thị Lan 

Anh

001938/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT, ngày 15/03/2011 của Bộ trưởng 

Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Hộ sinh trưởng khoa Phụ sản Không

108
Nguyễn Thị 

Luyên

001585/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT, ngày 15/03/2011 của Bộ trưởng 

Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Hộ sinh khoa Phụ sản Không

109 Lê Thị Hiền
001583/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT, ngày 15/03/2011 của Bộ trưởng 

Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Hộ sinh khoa Phụ sản Không

110 Vũ Thị Hoài
001580/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT, ngày 15/03/2011 của Bộ trưởng 

Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Hộ sinh khoa Phụ sản Không

111
Nguyễn Thị 

Hương

001939/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT, ngày 15/03/2011 của Bộ trưởng 

Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Hộ sinh khoa Phụ sản Không

15



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

112
Nguyễn Thị 

Thủy

001582/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT, ngày 15/03/2011 của Bộ trưởng 

Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Hộ sinh khoa Phụ sản Không

113 Bùi Thị Xuân
001577/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT, ngày 15/03/2011 của Bộ trưởng 

Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Hộ sinh khoa Phụ sản Không

114 Đào Thị Nhung
001579/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT, ngày 15/03/2011 của Bộ trưởng 

Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Hộ sinh khoa Phụ sản Không

115 Đào Thị Hằng
001584/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT, ngày 15/03/2011 của Bộ trưởng 

Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Hộ sinh khoa Phụ sản Không

116 Bùi Thị Thu Hà
000093/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Hộ sinh khoa Phụ sản Không

117 Đoàn Thị Duyên
001578/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT, ngày 15/03/2011 của Bộ trưởng 

Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Hộ sinh khoa Phụ sản Không

118
Nguyễn Thị 

Then

005747/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/0/2015

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Hộ sinh khoa Phụ sản Không

119
Nguyễn Thị Thu 

Hương

008332/TB-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Hộ sinh khoa Phụ sản Không

120
Nguyễn Thị 

Quỳnh

0005432/TB-

CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm y học

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Kỹ thuật y, Phó trưởng khoa 

Xét nghiệm
Không

16



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

121
Dương Thị 

Quyên

001591/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Kỹ thuật 

viên Xét nghiệm

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm Không

122 Ninh Thị Lý
001592/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Kỹ thuật 

viên Xét nghiệm

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm Không

123 Nguyễn Tất Hòa
000397/TB-

CCHN

Theo thông tư số: 23/2009/TT-BYT, ngày 15/03/2011 

của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm Không

124
Bùi Thương 

Huyền

005741/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm Không

125 Đặng Đình Hiếu
001593/TB-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Kỹ thuật y Chuyên khoa Xét 

nghiệm y học khoa Xét nghiệm
Không

126 Bùi Thị Chiên
006315/TB-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Kỹ thuật y Chuyên khoa Xét 

nghiệm y học khoa Xét nghiệm
Không

127
Phạm Duy 

Chính

006403/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm Không

128
Bùi Thị Trang 

Anh

008331/TB-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Kỹ thuật y Chuyên khoa Xét 

nghiệm y học khoa Xét nghiệm
Không
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STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

129 Đỗ Quang Tuấn
000081 /TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Bổ sung Nội soi Tai - 

Mũi - Họng; Nội soi tiêu hóa; Siêu âm tổng quát ổ bụng; 

Siêu âm sản phụ khoa; Siêu âm tim mạch; Điện tim.

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình 

ảnh
Không

130 Bùi Duy Đông
002930/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán Nội soi 

tiêu hóa, Siêu âm, điện tim

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ Phó khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

131 Trần Thị Liễu
007022/TB-

CCHN

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh; Bổ sung Siêu âm 

trong chẩn đoán hình ảnh-Đọc kết quả điện não

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ Phó khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

132 Bùi Thị Hường
006634/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chẩn đoán hình ảnh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình 

ảnh
Không

133
Nguyễn Ngọc 

Sơn

006626/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
Không

134 Bùi Thị Thùy
001546/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không
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STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

135
Nguyễn Duy 

Thắng

001539/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Bổ sung Thực 

hiện kỹ thuật chụp chiếu Film trong chẩn đoán hình ảnh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

136
Đặng Thị Hoài 

Phương

001522/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

137
Ngô Thanh 

Tùng

001531/TB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Bổ sung Thực 

hiện kỹ thuật chụp chiếu Film trong chẩn đoán hình ảnh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

138
Nguyễn Hữu 

Lân

007257/TB-

CCHN
Kỹ thuật hình ảnh y học

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

139 Nguyễn Chí Duy
008186/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

140
Ngô Thị Huyền 

Trang

007093/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

141 Trịnh Ngọc Hiệp
0005427/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ sung khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng; Nội soi Tai - 

Mũi - Họng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sĩ Trưởng khoa Tai Mũi 

Họng
Không
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STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

142
Nguyễn Thị Thu 

Hương

001566/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa, khoa 

Khám bệnh
Không

143 Lê Quang Đức
001571/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Bổ sung Thực 

hiện kỹ thuật gây mê hồi sức

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh Không

144 Nguyễn Thị Huệ
005790/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh Không

145 Đỗ Thị Huế
001528/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh Không

146
Trương Thị 

Thủy

005960/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/0/2015

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh Không

147
Nguyễn Thị 

Diễm

006398/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh Không

148
Nguyễn Thị 

Thủy

008098/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh Không

149
Nguyễn Thị Thu 

Thùy

007960/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh Không
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STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

150 Lê Thị Thơm
001556/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa; khoa 

Dinh dưỡng
Không

151 Lê Thị Phương
001562/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn
Không

152
Nguyễn Bá 

Công

001526/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quyết 

định đố 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn
Không

153
Nguyễn Thị 

Thanh Thư

000881/TB-

GPHN
Y khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Nội tổng hợp Không

154
Nguyễn Thị Thu 

Uyên

000836/TB-

GPHN
Y khoa

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Bác sỹ khoa Nhi Không

155
Nguyễn Đức 

Tình

000963/TB-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa đông: 07h00 -11h30 sáng, 13h -16h30 

chiều; Mùa hè: 06h30 -11h00 sáng, 13h30 -

17h00 chiều; từ Thứ 2 đến Thứ 6; giờ trực, 

ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Cấp 

cứu- Hồi sức tích cực và Chống 

độc

Không
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